
Ghi 

chú: 

Màu cam 

CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ (CÓ 

QUYẾT ĐỊNH CÁCH LY)

Lưu ý: 

Áp 

dụng: 

TT Tỉnh/TP Quận/Huyện Xã/ phường

Thôn/ Cụm/ TDP

THỜI GIAN 

THEO DÕI TỪ 

NGÀY

Số ngày đã 

theo dõi

Tổng 

số ca 

Mắc

Thời gian hết 

hiệu lực

Minh 

chứng 

hết hiệu 

lực

Mức độ 

xử lý

1
TP Hồ Chí 

Minh
32237

TP Hà Nội 7/24/2021 0

2 Đồng Tháp 1326

3 Đồng Nai 903

4
Bình 

Dương
2859

5
TP Cần 

Thơ
83

Màu xanh lá 

TỰ THEO DÕI SK TẠI NHÀ,THỰC HIỆN TỐT 

5K

 Màu đỏ

CÁCH LY TẬP TRUNG

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI BIỆN PHÁP P/C DỊCH COVID-19 

Đối với người từ tỉnh thành khác về Hải Dương

(Cập nhật lúc 17h00 ngày 24 tháng 7 năm 2021)

Biện pháp cách ly y tế tại Tỉnh Hải Dương được áp dụng theo Công điện 03/UBND-VP ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về 

việc triên khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Số liệu thay đổi liên tục theo thời gian thực, chỉ có tính chất tham khảo

Tất cả các Quận, huyện thực hiện theo chỉ thị 16

Tất cả các Quận, huyện thực hiện theo chỉ thị 16

Tất cả các Quận, huyện thực hiện theo chỉ thị 16

Tất cả các Quận, huyện thực hiện theo chỉ thị 16

Tất cả các Quận, huyện thực hiện theo chỉ thị 16

Tất cả các Quận, huyện thực hiện theo chỉ thị 16

Ellipse



6 Bình Phước 74

7 Tây Ninh 107

8
Bà rịa - 

Vũng Tàu
182

9 Tiền Giang 762

10 Long An 787

11 Sóc Trăng 64

12 Trà Vinh 65

13 Vĩnh Long 379

14 An Giang 124

15 Bạc Liêu 12

16 Kiên Giang 45

17 Cà Mau 19

Tất cả các Quận, huyện thực hiện theo chỉ thị 16

Tất cả các Quận, huyện thực hiện theo chỉ thị 16

Tất cả các Quận, huyện thực hiện theo chỉ thị 16

Tất cả các Quận, huyện thực hiện theo chỉ thị 16

Tất cả các Quận, huyện thực hiện theo chỉ thị 16

Tất cả các Quận, huyện thực hiện theo chỉ thị 16

Tất cả các Quận, huyện thực hiện theo chỉ thị 16

Tất cả các Quận, huyện thực hiện theo chỉ thị 16

Tất cả các Quận, huyện thực hiện theo chỉ thị 16

Tất cả các Quận, huyện thực hiện theo chỉ thị 16

Tất cả các Quận, huyện thực hiện theo chỉ thị 16

Tất cả các Quận, huyện thực hiện theo chỉ thị 16



18 Bến Tre 194

19 Hậu Giang 31

Xã Đạo Lý
Thôn Quan Nhân

4/29/2021 86

Thôn Thọ Lão
5/1/2021 84

Xã Chân Lý
Thôn Phú Lư

Thôn 1 Phú Trương
5/3/2021 82

Thôn 5 Đồng Yên
5/1/2021 84

Xã Bắc Lý
Thôn Cầu Không

5/3/2021 82

Thôn Quang Ốc
5/7/2021 78

Thôn Nội Đọ
5/1/2021 84

Xã Công Lý
Một phần thôn 3 Phú Đa

5/16/2021 69

Thị trấn Quế
Khu vực đường Quang Trung

5/7/2021 78

Xã Liên Sơn
Thôn Do Lễ

5/7/2021 78

Xã Thụy Lôi
Thôn Gốm

5/3/2021 82

Xã Thi Sơn
Thôn 2

7/6/2021 18

TP Phủ Lý Phường Hai Bà Trưng
Ngõ 199, đường Trường Chinh

5/12/2021 73

Phường Hùng Vương
Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên

5/3/2021

Phường Phúc Thắng
Quán bar Sunny

Phường Hùng Vương
Khu đô thị Đồng Sơn

Xã Thanh Trù
Quán Hải sản ngon

5820 Hà Nam

Huyện Lý Nhân

Huyện Kim Bảng

107

Tất cả các Quận, huyện thực hiện theo chỉ thị 16

Tất cả các Quận, huyện thực hiện theo chỉ thị 16

21 Vĩnh Phúc

Thành phố Phúc Yên

Thành phố Vĩnh Yên



Phường Liên Bảo
Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen

Xã Tân Phong
Thôn Tiền Phong

5/4/2021 81

Xã Sơn Lôi
Công ty Gạch men Vinatop, thôn Lương Câu

Vĩnh Tường Tuân Chính

Huyện Yên Lạc Xã Đại Tự 7/9/2021 15

Thành phố Lạng Sơn Xã Hoàng Đồng
Bệnh viện Phổi Lạng Sơn

5/6/2021 79

Thôn Bảo Đài 1
5/12/2021 73

Thôn Suối Ngang 1
5/12/2021 73

Xã Minh Hòa
Xóm Chim

5/8/2021 77

Huyện Cao Lộc

Phường Cốc Lếu
Chợ Cốc Lếu

6/23/2021 31

Phường Duyên Hải Số nhà 92 Nguyễn Đức Cảnh
6/17/2021 37

Xã Đông Sơn Thôn Trường Sơn
5/9/2021 37

Xã Tam Hiệp
Một phần thôn Đền Cô

5/24/2021

Xã Đồng Kỳ
Thôn Trại Quân

5/25/2021

Thôn Trại Chuối 1
5/25/2021

Xã Xuân Lương (cách ly xã hội theo 5/25/2021

Xã Canh Nậu (cách ly xã hội theo 5/25/2021

Xã Đồng Tiến (cách ly xã hội theo 5/25/2021

Huyện Yên Thế Chuyển 

cách ly xã hội sang chỉ thị 

19 từ 6h ngày 28/6/2021

Lào Cai23

TP Lào Cai Thực hiện 

dãn cách theo chỉ thị 

15 từ 0h ngày 

18/6/2021

Bắc Giang

Huyện Hữu Lũng

24

Lạng Sơn

107

Xã Hòa Thắng

112

9

5702

21 Vĩnh Phúc

Thành phố Vĩnh Yên

Bình Xuyên

22



Xã Tam Tiến
Một phần bản Diễn

5/24/2021

Xã Đồng Vương (cách ly xã hội theo
Một phần bản La Lanh

5/24/2021

Xã An Thượng 5/10/2021

Xã Nội Hoàng (cách ly xã hội theo 5/18/2021

Xã Tiền Phong 5/18/2021

Xã Yên Lư 5/18/2021

Xã Tân Liễu
Thôn Liễu Đê

5/13/2021

Xã Bắc Lý
Thôn Thống Nhất

5/23/2021

Xã Hương Lâm
Xóm Tân Lập, thôn Nga Trại

5/20/2021

Xã Đông Lỗ
Xóm Đồng Đanh, thôn Nghĩa Tiến

5/20/2021

Xã Đồng Tân
Một phần thôn Quyết Thắng

5/24/2021

Xã Phương Sơn
Một phần khu dân cư Làn 2, phố Sàn

5/8/2021 38

Một phần khu dân cư thôn Phương Lạn 3
5/8/2021 38

Xã Bảo Đài
Một phần thôn Sen

5/18/2021

Thôn Bãi Chánh
5/9/2021 37

Xã Đông Phú
Thôn Cây Đa

5/10/2021 36

Huyện Lục Nam  

Cách Ly xã hội theo 

chỉ thị 19 Từ ngày

Huyện Hiệp Hòa Chuyển 

cách ly xã hội sang chỉ thị 

19 từ 6h ngày 28/6/2021

Huyện Yên Thế Chuyển 

cách ly xã hội sang chỉ thị 

19 từ 6h ngày 28/6/2021

Bắc Giang

Huyện Yên Dũng  

Chuyển cách ly xã hội 

sang chỉ thị 19 từ 6h ngày 

28/6/2021

24 5702



Xã Khám Lạng
Một phần thôn Vàng

5/9/2021 37

thôn Bình Tân
5/10/2021 36

Thôn Là
5/21/2021

thôn An Phú
5/12/2021 34

Xã Bảo Sơn
Thôn Hồ Sơn 1

5/9/2021 37

Thôn Huê Vận 1
5/11/2021 35

Thôn Tiên Do
5/26/2021

Thôn Đồng Cống
5/12/2021 34

Thị trấn Đồi Ngô
Một phần Tổ dân phố Hai Mươi

5/15/2021 31

Tổ dân phố Vân Động
5/15/2021 31

Xã Yên Sơn
Thôn 17

5/12/2021 34

Thôn 15
5/10/2021 36

Một phần thôn Chiến Thắng
5/16/2021

Thôn Mai Thưởng
5/24/2021

Thôn Yên Thịnh
5/22/2021

Thôn 16
5/10/2021 36

Xã Thanh Lâm
Một phần thôn Sơn Đình 2

5/16/2021 30

Xã Cẩm Lý
Thôn Kim Sa

5/12/2021 34

Xã Tam Dị
Thôn Trại Đáng

5/12/2021 34

Xã Bắc Lũng
Thôn Xuân Phú

5/13/2021 33

Xã Đan Hội
Thôn Triệu

5/15/2021

Huyện Lục Nam  

Cách Ly xã hội theo 

chỉ thị 19 Từ ngày

Bắc Giang24 5702



Thôn Húi
5/14/2021 32

Xã Đông Hưng
Thôn Tân Dân

5/24/2021

Trại Ruộng
5/22/2021 24

Xã Lục Sơn
Thôn Rừng Long

5/24/2021

Thôn Đám Trì
5/17/2021 29

Xã Nghĩa Phương
Một phần thôn Phượng Hoàng

5/24/2021

Một phần thôn Mã Tẩy
5/21/2021

Thôn Tân Hương
5/17/2021

Thôn Tó
5/22/2021 24

Xã Chu Điện
Thôn Ngọc Mai

5/10/2021 36

Thôn Hà Mỹ
5/12/2021 34

Xã Vân Trung
Công Ty Tnhh Shin Young Việt Nam

5/9/2021 37

Một phần thôn Vân Cốc 3
5/15/2021 31

Thôn Vân Cốc 4
5/15/2021 31

Thôn Trung Đồng
5/15/2021 31

Xã Hương Mai
Một phần thôn Mai Hạ

Một phần thôn Đồng Ích
5/19/2021

Một phần thôn Xuân Hòa
5/19/2021

Một phần thôn Mai Thượng
5/27/2021

Xã Vân Hà
Ngõ Ống xóm 1, thôn Yên Viên

5/24/2021 22

Xã Thượng Lan
Một phần thôn Bói

5/26/2021

Huyện Lục Nam  

Cách Ly xã hội theo 

chỉ thị 19 Từ ngày

Bắc Giang

Huyện Việt Yên cách 

ly xã hội theo chỉ thị 

15 từ 5h ngày 

1/7/2021

24 5702



Thôn Hạ
5/26/2021

Một phần thôn Thượng
5/25/2021 21

Thị trấn Bích Động
Một phần tổ dân phố Tăng Quang. Thêm 6 hộ từ 28/5

5/19/2021

Một phần tổ dân phố Dục Quang
5/22/2021

Thị trấn Nếnh
Xóm 6 và xóm 7 tổ dân phố My Điền 2

5/9/2021 37

Một phần Ngõ Ngòi, xóm 4, Tổ dân phố My Điền 1
5/10/2021

Thôn My Điền 1,2,3
5/9/2021 37

Thôn Me Điền 1,2,3
5/11/2021 35

Xã Hồng Thái
Xóm Lĩnh, thôn Đức Liễn

5/10/2021 36

Xóm Chùa, thôn Đức Liễn
5/10/2021 36

Xã Tăng Tiến
Khu Đồng Ngói, thôn Phúc Long

5/10/2021 36

Khu xóm Đồng Mang, thôn Bẩy
5/10/2021 36

Xóm đường Cổng Cầu thôn Phúc Long
5/16/2021

Khu ngõ Vôi, thôn Bẩy
5/11/2021 35

Xã Quảng Minh
Thôn Đông Long

5/16/2021

Một phần thuộc xóm Chùa, thôn Khả Lý Thượng
5/19/2021

Xã Việt Tiến
Một phần thôn Núi

5/19/2021

Thôn Hà
5/19/2021

Xã Quang Châu
Công ty Hosiden

5/15/2021 31

Xóm Mơ, thôn Nam Ngạn
5/15/2021 31

Xã Hồng Thái
Xóm Lĩnh, thôn Đức Liễn

5/10/2021 36

Bắc Giang

Huyện Việt Yên cách 

ly xã hội theo chỉ thị 

15 từ 5h ngày 

1/7/2021

24 5702



Xóm Chùa, thôn Đức Liễn
5/10/2021 36

Xã Tăng Tiến
Khu Đồng Ngói, thôn Phúc Long

5/10/2021 36

Khu xóm Đồng Mang, thôn Bẩy
5/10/2021 36

Xóm đường Cổng Cầu thôn Phúc Long
5/16/2021

Khu ngõ Vôi, thôn Bẩy
5/11/2021 35

Xã Quảng Minh
Thôn Đông Long

5/16/2021

Một phần thuộc xóm Chùa, thôn Khả Lý Thượng
5/19/2021

Xã Việt Tiến
Một phần thôn Núi

5/19/2021

Thôn Hà
5/19/2021

Xã Quang Châu
Công ty Hosiden

5/15/2021 31

Xóm Mơ, thôn Nam Ngạn
5/15/2021 31

Xã Tiên Sơn
Xóm Bãi, xóm Kim Viên, thôn Lương Viên

5/16/2021

Xã Ninh Sơn
Thôn Hữu Nghi

5/14/2021 32

Xã Minh Đức
Một phần xóm 1, một phần xóm 4 thôn Mỏ Thổ

5/27/2021

Một phần ngõ Đội 1, thôn Đài Sơn
5/16/2021

Ngõ Trại, thôn Cầu
5/14/2021 32

Xã Trung Sơn
Một phần thôn Sơn Hải

5/14/2021 32

Một phần thôn Nguyễn
5/14/2021 32

Xã Tự Lạn
Một phần thôn Nguộn

5/15/2021

Một phần thôn Rãnh
5/25/2021

Một phần xóm Đông, thôn Cầu
5/24/2021

Bắc Giang

Huyện Việt Yên cách 

ly xã hội theo chỉ thị 

15 từ 5h ngày 

1/7/2021

24 5702



Một phần thôn Đầu (khu Đồng Vàng)
5/14/2021 32

Xã Song Khê

(cách ly xã hội theo
Một phần thôn Song Khê 1

5/11/2021 35

chỉ thị 16)
Một phần thôn Yên Khê

5/19/2021

Xã Tân Tiến
Một phần thôn Liêm Xuyên

5/19/2021 27

Thôn Xuân
5/19/2021 27

Thôn An Phong
5/25/2021

Thôn An Bình
5/25/2021

Phường Đa Mai
Thôn Trước

5/19/2021 27

Tổ dân phố Mai Đọ
5/25/2021 21

Tổ dân phố Tân Mai
5/25/2021 21

Một phần tổ dân phố Mai Đình và Mai Sẫu
5/27/2021

Phường Trần Phú
Một phần tổ dân phố Mai Đình

5/25/2021 21

Xã Dĩnh Trì
Đê Tân Ninh

5/25/2021

Một phần thôn Đồi Nên
5/27/2021

Xã Đồng Sơn
Thôn Nguộn

5/25/2021 21

Một phần thôn Phấn Sơn

Xã Song Mai
Thôn Đồng Sau

5/25/2021 21

Xã Tân Mỹ
Khu 34

5/25/2021 21

Thôn Lò
5/25/2021

Một phần thôn Lực
5/27/2021

TP Bắc Giang 

Chuyển giãn cách xã 

hội theo chỉ thị 19 từ 

6h ngày 24/6/2021

Bắc Giang

Huyện Việt Yên cách 

ly xã hội theo chỉ thị 

15 từ 5h ngày 

1/7/2021

24 5702



Một phần thôn Đông Lý
5/22/2021

Phường Xương Giang
Thôn Miễu

5/19/2021 27

Xã Đồng Sơn
Tổ dân phố Thành Ngang

5/19/2021 27

Phường Ngô Quyền
Thôn Tân Mỹ

5/25/2021

Tổ dân phố số 5
5/25/2021

Một phần Tổ dân phố số 8
5/27/2021

Phường Lê Lợi
Tổ dân phố số 1

5/19/2021 27

Một phần tổ dân phố Dân Chủ
5/19/2021 27

Một phần tổ dân phố Lê Lợi
5/19/2021 27

Phường Dĩnh Kế
Một phần tổ dân phố Nghĩa Long

5/19/2021 27

Tổ dân phố Phú Mỹ 3 và một số khu vực tiếp giáp

Thôn Lọ
5/17/2021

Thôn Lạnh
5/17/2021

Thôn Thia Tu Nim
5/17/2021

Thôn Tân Chung
5/17/2021

Thôn Chung Sơn
5/17/2021

Xã Hữu Sản
Thôn Thanh Trà

5/17/2021

Thôn Dần
5/17/2021

Thôn Lái
5/12/2021 34

Thôn Hai
5/12/2021 34

Thôn Vá
5/12/2021 34

Xã Lệ Viễn

TP Bắc Giang 

Chuyển giãn cách xã 

hội theo chỉ thị 19 từ 

6h ngày 24/6/2021

Xã An Bá

Huyện Sơn Động

Bắc Giang24 5702



Thôn Đồng Dầu
5/12/2021 34

Xã Yên Mỹ
Thôn Đồng Tàn

5/12/2021 34

Thôn Đồng Cống
5/11/2021 35

Xã Dương Đức
Khu Rừng Nghè, thôn Vinh Quang

5/9/2021 37

Xã Thái Đào
Thôn Cầu Ván

5/11/2021 35

Xã Tân Thanh
Một phần thôn Mầu

5/9/2021 37

Thị trấn Kép
Một phần thôn Chung

5/9/2021 37

Tổ dân phố Đồng 2
5/9/2021 37

Tổ dân phố Cả
5/12/2021

Xã Tân Dĩnh
Một phần Tổ dân phố Vạc

5/9/2021 37

Thôn Tân Mới
5/11/2021 35

Xã Hương Lạc
Thôn Tân Văn 2

5/14/2021 32

Một phần thôn Chùa Ngoài
5/14/2021 32

Thôn Má Bắp
5/9/2021 37

Thôn Ống
5/9/2021 37

Xã Tân Thanh
Một phần thôn Kiễm

5/9/2021 37

Một phần thôn Tuấn Thịnh
5/18/2021

Xã Quang Thịnh
Thôn Tê

5/18/2021

Xã Hương Sơn 5/9/2021

Một phần thôn Kép 12
5/14/2021 32

Thôn Đồng Thủy
5/9/2021 37

Xã An Bá

Huyện Sơn Động

Huyện Lạng Giang

Bắc Giang24 5702



Thôn Đồng Tâm
5/9/2021 37

Một phần thôn Đồn 19
5/9/2021 37

Một phần thôn Cẩy
5/9/2021 37

Thôn Hố Cao
5/9/2021 37

Thôn Cần Cốc
5/9/2021 37

Một phần thôn Hương Thân
5/14/2021 32

Một phần thôn Hèo
5/14/2021 32

Xã Tân Hưng
Thôn Quỳnh

5/14/2021 32

Thị trấn Vôi
Thôn Tân Dinh

5/14/2021 32

Xã Cao Xá
Tổ dân phố Hoành Sơn

5/14/2021 32

Thôn Trại
5/12/2021 34

Xã Ngọc Vân
Khu dân cư Vườn Cũ, thôn Ngọc Yên Trong

5/25/2021

Xã An Dương
Khu vực dân cư tại thôn Đồng Sùng

5/27/2021

Xã Ngọc Thiện
Thôn Đồng Ván

5/28/2021

(cách ly xã hội theo
Khu dân cư Cầu Treo, thôn Cầu Yêu

5/20/2021

chỉ thị 16)
Tổ liên gia số 2, thôn Đồng Lạng

5/20/2021

Xã Phúc Sơn
Thôn Bỉ

5/12/2021 34

Xã Hợp Đức
Tổ dân cư số 2, thôn Chám

5/23/2021

Khu dân cư thôn Tiến Sơn
5/28/2021

Xã Đại Hóa
Khu dân cư Rừng Cước, thôn Trung

5/23/2021

Xã Lam Cốt
Khu dân cư Ngò, thôn Ngò Chè

5/23/2021

Huyện Lạng Giang

Huyện Tân Yên

Bắc Giang24 5702



Xã Việt Ngọc
Khu dân cư Trại Mới, thôn Tân Thành

5/26/2021

Thị trấn Cao Thượng
Ngõ Đá, thôn Ngùi

5/26/2021

Thị trấn Nhã Nam
Tổ dân phố Bùi

5/23/2021

Xã Liên Chung
Khu dân cư Thủy Tinh cũ, tổ dân phố Tân Quang

5/26/2021

Xã Liên Sơn
Khu vực dân cư thuộc thôn Hậu

5/28/2021

Xã Tân Trung
Khu dân cư Bồ Đa, thôn Chung

5/24/2021

Thị Trấn Chũ
6/26/2021 28

Xa Kiên Lao
6/26/2021 28

Tp Cẩm Phả Phường Mông Dương
Kho Xăng Dầu Bình Minh, P Mông Dương

6/24/2021 30

Vân Đồn TT Cái Rồng
Khu 9, Cái Rồng

6/27/2021 27

Lê Chân Vĩnh Niệm
Ngõ 252 Thiên Lôi, Ngõ 512 Nguyễn Văn Linh

7/21/2021 3

Quận Ngô Quyền Đằng Giang
Xóm Trại, Đằng Giang

6/28/2021 26

Huyện An Lão xã Tân Viên 7/2/2021 22

Xã Lý Học
Thôn 3, Xã Lý Học

6/25/2021 29

Xã Cộng Hiền
Thôn Cống Hiền, Xã Cọng Hiền

6/24/2021 30

Xã An Mỹ 6/23/2021 31

Xã An Thanh
Thôn Thanh Mai

6/26/2021 28

An Cầu 6/23/2021 31

Xã Hợp Tiến
Quán Ăn Vân Kiên

6/23/2021 31

Xã Phong Châu
Xóm Bắc Ninh, Thôn Khuốc Bắc

6/23/2021 31

26 17 Hải Phòng

H Vĩnh Bảo 

27

25 Quảng Ninh

Huyện Tân Yên

Huyện Lục Ngạn

Đông Hưng

5

Quỳnh Phụ

Bắc Giang24 5702

31Thái Bình



Huyện Tiền Hải Xã Đông Minh
Thôn Thanh Lâm

7/10/2021 14

Thôn Hoàng Xá 7/20/2021

Thôn Hoàng Các 4/29/2021 5/13/2021

Kết thúc 

cách ly 

thôn 

Hoàng Xá, 

huyện Phù 

Cừ - Báo 

Nhân Dân 

(nhandan.v

n)

Thôn Nại Khê 4/29/2021 5/13/2021

Xã Minh Hoàng
Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Kính, thuộc thôn Quế 

Lâm (kết thúc phong tỏa từ 23h ngày 12/07/2021)
6/28/2021 21

Phường Nhân Hòa Một phần tổ dân phố Nguyễn Xá 6/25/2021 24

Phường Phùng Chí Kiên Tổ dân phố Đào Du 6/25/2021 24

Tổ dân phố Nghĩa Lộ 6/25/2021 24

Cụm dân cư tòa nhà A, khu chung cư Phúc Hưng 2 6/25/2021 24

Phòng khám đa khoa Việt Nhật, Lô đất nhà ông 

Nguyễn Đình Thái, đường Vũ Văn Cẩn
7/10/2021 9

Xã Cẩm Xá Thôn Tiên Xá 1 5/9/2021 71

Phường Bạch Sam Tổ dân phố Lường 5/9/2021 71

Công ty TNHH giày Ngọc Tề (kết thúc phong tỏa từ 

18h0 ngày 18/7/2021)
6/27/2021 22

Tổ dân phố Trại 3215 5/8/2021

Xã Hưng Long CT 15 từ 25/06 6/25/2021 24

Xã Đông Ninh Thôn Tử Lý 3122;3123 5/7/2021 5/28/2021
https://ncov

.moh.gov.v

n/web/gues

Xã Đại Tập Xóm 1, thôn Ninh Tập 5/7/2021 5/28/2021

Xã Tứ Dân 5/10/2021 5/28/2021

Xã Đông Kết 5/10/2021 5/28/2021

27

Huyện Phù Cừ

Xã Tiên Tiến

31

28

Phường Bần Yên Nhân

Phường Dị Sử CT 15 từ 25/06

Hưng Yên

Thái Bình

Huyện Khoái Châu

Thị Xã Mỹ Hào



Xã Tân Châu Xóm Quang Trung, thôn Toàn Thắng 5/10/2021 5/28/2021

Xóm Đô Lương, thôn Toàn Thắng 5/10/2021 5/28/2021

Xóm Bắc Sơn, thôn Mãn Hòa 5/10/2021 5/28/2021

Xóm Minh Khai, thôn Hồng Quang 6/30/2021 19

Xã Chí Tân Một phần xóm Thí, thôn Cốc Phong 6/30/2021 19

Xã Nhuế Dương Thôn Lan Đình 6/30/2021 19

Xã Tân Dân
Đội 4, Thọ Bình (kết thúc phong tỏa từ 9h00 ngày 

16/7/2021)
6/25/2021 24

Xã Hàm Tử
1/3 Đội 9, thôn An Cảnh (kết thúc phong tỏa từ 9h00 

ngày 16/7/2021)
6/26/2021 23

Xã Việt Hòa 1 ngõ thuộc Xóm 5, thôn Yên Khê 6/26/2021 23
QĐ3946/QĐ

-UBND

Chỉ Đạo 5/10/2021 70

Lạc Đạo 5/10/2021 70

Lạc Hồng 5/10/2021 70

Lương Tài 5/10/2021 70

Đại Đồng 5/10/2021 70

Việt Hưng 5/10/2021 70

Hạt giao thông và môi trường huyện Tiên Lữ (kết 

thúc phong tỏa từ 7h00 ngày 13/7/2021)
6/29/2021 20

Nhóm trẻ tư thục Mai Huệ Bill Gates, đường nội thị 2 7/1/2021 18

Thị trấn Vương Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ 6/29/2021 20

Xã Minh Phượng
Thôn Điểm Tây (kết thúc phong tỏa từ 6h00 ngày 

14/7/2021)
6/28/2021 21

Thôn Nội Mai, Thôn Nội Thượng, Nội Lễ theo CT15 

từ 6h00 ngày 14/7/2021
6/28/2021 21

Thôn An Xá theo CT16 từ 6h00 ngày 14/7/2021 6/29/2021 20

Huyện Văn Lâm

Huyện Tiên Lữ

giãn cách xã hội toàn 

huyện

từ 29/06

28

Xã An Viên (kết thúc phong tỏa từ 

6h00 ngày 14/7/2021)

Xã Dị Chế

Hưng Yên

Huyện Khoái Châu



Xã Hồ Tùng Mậu
Thôn Lưu Xá (kết thúc phong toả từ 19h 10/7/2021)

6/26/2021 23

Xã Nguyễn Trãi
Thôn Mão Xuyên (kết thúc phong toả từ 19h ngày 

10/7/2021)
6/26/2021 23

Xã Bắc Sơn
thôn An Đỗ (kết thúc phong toả từ 8h ngày 

17/7/2021) 6/30/2021
19

Xã Cẩm Ninh
Thôn Đông Bạn (kết thúc phong toả từ 12h ngày 

14/7/2021)
6/30/2021 19

Xã Hạ Lễ Thôn 3 (kết thúc phong toả từ 12h ngày 14/7/2021) 6/30/2021 19

Xã Xuân Trúc
Thôn Cù Tu (kết thúc phong toả từ 19h ngày 

14/7/2021)
6/30/2021 19

Xã Vân Du
Một phần xóm Đình, thôn Cao Trai (kết thúc phong 

toả từ 12h ngày 14/7/2027)
6/30/2021 19

Xã Hoàng Hoa Thám
Thôn Đỗ Xuyên (kết thúc phong toả từ 12h ngày 

14/7/2021)
6/30/2021 19

Huyện Kim Động Xã Toàn Thắng
Khu dân cư thuộc Thôn Nghĩa Giang (kết thúc phong 

toả từ 13h ngày 19/7/2021)
6/29/2021 20

Thôn cao Xá (kết thúc CT 15 từ 16/7/2021) 6/28/2021 21 7/16/2021

Thôn Cộng Vũ (kết thúc CT 15 từ 16/7/2021) 6/28/2021 21 7/16/2021

Thôn Bình Đôi (kết thúc phong tỏa từ 17h00 ngày 

16/7/2021)
6/26/2021 23 7/16/2021

Thôn Trung Đạo (kết thúc phong toả từ 8/7/2021) 6/21/2021 28

Thôn Hạ, Thôn Đạo Khê, Thôn Thụy Trang (kết thúc 

phong tỏa từ 17h ngày 13/7/2021)
6/27/2021 22

1 phần thôn Đạo Khê từ xóm Trại chăn nuôi cũ và 

xóm Đê phía nam cầu Lực Điền mới xuống xóm đầu 

thôn Trung Đạo (kết thúc phong toả từ 8/7/2021)
6/22/2021

27

Đồng Than (CT 15 từ 10/7/21)
Thôn Bắc Kênh Cầu (kết thúc phong tỏa từ 6h ngày 

14/7/2021)
6/30/2021 19

Thôn Xuân Tràng 7/10/2021 9

Xã Thanh Long
Thôn Long Vỹ (kết thúc phong tỏa từ 17h ngày 

14/7/2021)
6/30/2021 19

Một phần phía bên đường Xóm Đê, Đường ĐH 45, 

thôn Nhân Lý (kết thúc phong tỏa từ 6h00 ngày 

14/7/2021)

7/2/2021 17

Thôn Thụy Lân (kết thúc phong tỏa từ 17h ngày 

13/7/2021)
6/27/2021 22

Trung Hòa (CT 15 từ 10/7/21) Xóm Giữa, thôn Xuân Tảo 7/4/2021 15

Huyện Ân Thi

Huyện Yên Mỹ

28

Xã Vũ Xá

Xã Trung Hưng

Hưng Yên



Xóm Cổng Cánh, thôn Tam Trạch 7/4/2021 15

Xóm Vườn Lò, thôn Nguyễn Xá (kết thúc phong tỏa 

từ 17h ngày 13/7/2021)
6/28/2021 21

Việt Cường (CT 15 từ 10/7/21)
Thôn Mỹ Xá (kết thúc phong tỏa từ 17h ngày 

14/7/2021)
6/30/2021 19

Tiếp tục phong tỏa Xóm nhà anh Nguyễn Văn Hưng, 

đoạn từ nhà anh Nguyễn Văn Sơn đến nhà bà 

Nguyễn Thị Ngà từ 30/6/2021

6/30/2021 19

Lý Thường Kiệt (CT 15 từ 10/7/21) 6/26/2021 23

Minh Châu (CT 15 từ 10/7/21) 6/26/2021 23

Ngọc Long (CT 15 từ 10/7/21) 6/26/2021 23

Thị trấn Yên Mỹ (kết thúc toàn bộ 

các điểm phong tỏa từ 10h ngày 

14/7/2021)

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á (kết 

thúc phong tỏa từ ngày 14/7/2021)
6/28/2021 21

Ngõ nhà chị Nguyễn Thị Ngân Thương (F0): Đoạn 

từ nhà ông Nguyễn Bá Chón đến nhà chị Nguyễn Thị 

Tuyến (SN 2007) khu xóm Thượng II, thôn Trai 

6/22/2021 27

Khu nhà trọ của chị Vũ Thị Thảo SN 1990 (là F0) 

thôn Đỗ Xá (kết thúc phong tỏa từ ngày 14/7/2021)
6/22/2021 27

Nhà chị Đỗ Thảo Vy SN 2003 (là F0) thôn Đỗ Xá 

(kết thúc phong tỏa từ ngày 14/7/2021)
6/22/2021 27

Thôn Ông Tố (kết thúc phong tỏa từ ngày 14/7/2021) 6/22/2021 27

1 phần phía Tây, thôn Nghĩa Trang, đường DH40 

(kết thúc phong tỏa từ ngày 14/7/2021)
6/22/2021 27

Tân Việt (CT 15 từ 10/7/21)
Xóm Giữa, Thôn Cảnh Lâm (kết thúc phong tỏa từ 

17h ngày 13/7/2021)
6/22/2021 27

Xóm Bắc, thôn Yến Đô (kết thúc phong toả từ 

09/07/2021)
6/22/2021 27

Tân Lập (CT 15 từ 10/7/21)

Hai bên Khu dân cư từ ngã tư Cầu Treo đến cống 

Cầu Treo, Đường 379, thôn Hào Xuyên (kết thúc 

phong toả từ 11/07/2021)

6/26/2021 23 11/707/2021

Phân xưởng may Công ty TNHH May mặc Châu Á, 

thôn Liêu Hạ (kết thúc phong tỏa ngày 8/7/2021)
6/26/2021 23

Giai Phạm (CT 15 từ 10/7/21) 6/26/2021 23

Yên Hòa (CT 15 từ 10/7/21) 6/26/2021 23

Hoàn Long (CT 15 từ 10/7/21) 6/26/2021 23

Liêu Xá (CT 15 từ 10/7/21) 6/26/2021 23

Huyện Yên Mỹ

28 Hưng Yên



Yên Phú (CT 15 từ 10/7/21)
Xóm Mới Thôn Từ Tây (kết thúc phong tỏa từ 17h00 

ngày 16/7/2021)
6/30/2021 19

Nghĩa Hiệp (CT 15 từ 10/7/21) Xóm 3, thôn Thanh Xá 6/30/2021 19

Phòng khám Việt Pháp, thôn Thanh Xá (kết thúc 

phong toả lần 2 ngày 07/7/2021)
5/9/2021 71

30 Hòa Bình Huyện Tân Lạc 6/28/2021 26

Châu Khê
Đa Hội

30/4 - 5/5/2021

Phù Chẩn
Rích Gạo

Thôn Thanh Lâm

Thôn Cường Tráng
4/25/2021 90

Trường tiểu học Trừng Xá
4/26/2021 89

Tân Lãng
Hương La

Hiên Vân
Thôn Kiều

Phong tỏa từ 

6/5/2021

Liên Bão
Hoài Thượng

Xóm Nội
Từ 29/4-1/5/2021

Xóm Công

Phong tỏa từ 

6/5/2021

Xóm Ngòi

Phong tỏa từ 

8/5/2021

Xóm Hồ

Phong tỏa từ 

8/5/2021

xóm Ba

Phong tỏa từ 

6/5/2021

Thụy Mão

Phong tỏa ngày 

10/5/2021

Xóm Bàng

Phong tỏa ngày 

10/5/2021

Xóm Táo

Lương Tài Chuyển 

chỉ thị 19 từ ngày 

11/6/2021

Xã Mão Điền

An Thịnh

Huyện Yên Mỹ

1720

 Tiên Du Chuyển chị 

thị 19 từ 11/6/2021

Thị Xã Từ Sơn

28

31 Bắc Ninh

Hưng Yên

Thuận Thành thực 

hiện giãn cách xã hội 

theo chỉ thị 19 đối 

mới 33 thôn, 8 xã



Hà Mãn
Công Hà

Phong tỏa từ 

13/2/2021

Thôn Đức Hiệp

Đa Tiện

Xuân Lê

Bình Cầu

Lam Cầu

Thượng Trì

Ngọ Xá

Phong tỏa từ 

14/5/2021

Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Đại Phát 

LAND, Thôn Ngọc Khám
Ngày 3/5/2021

Trường trung cấp thuận thành -Tam Á

Từ 8h -10h ngày 

4/5/2021

Sân bóng trường THPT Thuận Thành số 3

Từ 18h-20h ngày 

3/5/2021

Đông Côi

Phong tỏa từ 

14/5/2021

Thôn Lẽ

Phong tỏa từ 

14/5/2021

Nghĩa Xá

Tam Thiên Mẫu
Phong tỏa 9/5/2021

Đạo Xá

Phong tỏa từ 

14/5/2021

Trại Lộ
Nghi An

Phong tỏa từ 

14/5/2021

Phương Quan

Tư Thế

Trà Lâm

Từ 3/5-5/5/2021

Xã Gia Đông

Thị Trấn Hồ

Nghĩa Đạo

Xã Xuân Lâm

Hoài Thượng

1720

Trí Quả

Trường THPT Kinh Bắc - Thuận Thành

31 Bắc Ninh

Thuận Thành thực 

hiện giãn cách xã hội 

theo chỉ thị 19 đối 

mới 33 thôn, 8 xã



Từ 7h30-10h ngày 

6/5/2021
Ca bệnh dương 

tính làm đến ngày 

6/5/2021 đã được 

Tam Giang
Thôn Đoài

Đông Phong
Phong Xá

Phong tỏa từ 14/5/2021

Thụy Hòa
Bằng Lục

Phong tỏa từ 14/5/2021

Phường Suối Hoa
Trung tâm kỹ thuật công nghệ thông tin Tài Nguyên 

và Môi Trường. Số 11, Hai Bà Trưng
Từ ngày 4/5/2021-8/5/2021

Quán cơm văn phòng, số 61, Lê Văn Thịnh
Từ 11h 30 -12h ngày 4/5/2021 và 5/5/2021

Phường Ninh Xá
Văn phòng công chứng Tất Thắng, số 33, lý thái tổ

9h30-11h ngày 5/5/2021

Vân Dương
Vân Trại

Phường Nam Sơn
Xóm Chùa, Khu Thái Bảo

Phong tỏa từ 14h ngày 12/5/2021

Ngân Hàng TMCP Sài gòn (SCB 

Bắc Ninh). Số 316, Trần Hưng Đạo
4/5-5/5/2021

Chung cư nhà ở Quế Võ Hillview Phong tỏa từ ngày 12/5/2021

Phường Tiền An
Đường Trần Hưng Đạo

6/27/2021 27

Huyện Quế Võ

Công ty TNHH Canon Việt Nam, 

khu công nghiệp Quế Võ, thành phố 

Bắc Ninh

Xã Diễn Bích 5/25/2021

Diễn Liên 6/17/2021 37

Diễn Thịnh 6/17/2021 37

Khối Xuân Bắc
6/15/2021 39

Phường Hưng Dũng

134

1720

Yên Phong Chuyển 

chỉ thị 19

TP Bắc Ninh Thực 

hiện dãn cách xã hội 

theo chỉ thị 15 từ 15h 

ngày 30/6/2021

Thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ TP Bắc Ninh theo chỉ thị 15

Công ty TNHH Sam Sung Electronics Việt Nam

Công ty TNHH Công nghệ Johnson Health Việt Nam, khu công nghiệp Thuận Thành 2, 

huyện Thuận Thành

31 Bắc Ninh

32

TP Vinh  Thực hiện 

giãn cách xã hội theo 

chỉ thị 15 từ 0h ngày 

19/6/2021
Nghệ An

Huyện Diễn Châu( 

Dãn cách xã hội từ 0h 

ngày 17/6 theo chỉ thị 

16 các xã Diễn Tân, 

Diễn Thinh, Diễn 

Liên, Diễn Kim, 

Minh Châu, Diễn 

Thuận Thành thực 

hiện giãn cách xã hội 

theo chỉ thị 19 đối 

mới 33 thôn, 8 xã

Khoa khám bệnh, Phòng chụp X-Quang, phòng lấy mẫu Trung tâm y tế Thuận Thành



Khối Xuân Nam
6/15/2021 39

Bệnh Viện ĐK TP Vinh
6/15/2021 39

BVĐK Cửa Đông
6/15/2021 39

Phường Quaán Bàu 6/26/2021 28

Chợ đầu mối Vinh

BV Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An
6/29/2021 25

Nghi Phan
BV Tâm thần Nghệ An

7/2/2021 22

Vinh Tân
Tân Phượng

7/6/2021 18

Huyện Nam Đàn Xã Trung Phúc Cường

Huyện Quỳ Hợp Xã Nghĩa Xuân 6/26/2021 28

Huyện Nghi Lộc Xã Nghi Diên

Đô Lương Xã Thuận Sơn
Xóm Thuận Minh

Xã Tượng Sơn
 Thôn Sâm Lộc

5/5/2021 80

Xã Việt Tiến
Thôn Việt Yên

5/5/2021 80

Xã Thạch Long
Thôn Đông Hà 2

6/28/2021 26

6/18/2021 36

Huyện Kỳ Anh Xã Kỳ Phong
Thôn Tân Phong

6/26/2021 28

Quận Liên Chiểu huyệ Hòa Vang
Công ty TNHH Việt Hoa

6/22/2021 32

Hoàng Hoa Thám 6/19/2021 35

Lý Thái Tổ 6/19/2021 35

Đường Điện Biên Phủ
Nha Khoa Lê Hưng

7/1/2021 23

Phường Hưng Dũng

274

134

124Hà Tĩnh

Tp Hà Tĩnh kết thúc chỉ thị 15 chuyển trạng thái bình thường mới

Quận Thanh Khê

32

TP Vinh  Thực hiện 

giãn cách xã hội theo 

chỉ thị 15 từ 0h ngày 

19/6/2021
Nghệ An

34

Huyện Thạch Hà

Đà Nẵng

33



Lê Duẩn 6/19/2021 35

35 Thái Nguyên Tp Thái Nguyên Đường Phan Đình Phùng
Tổ 13, Phan đình Phùng, Tp Thái Nguyên

6/17/2021 37 3

TP Quảng Ngãi 
Trường THPT Trần Quốc Tuấn

7/10/2021 14

Huyêện Đảo Lý Sơn

Huyêện Bình Sơn

Huyêện Trà Bồng Xã Trà Bình 7/9/2021

Huyêện Ba Tơ

Huyêện Tư Nghĩa

Thị Xã Phổ Đức Phường Phổ Thạnh
Xã Phổ Châu

6/26/2021 28

Thuận Châu

Mộc Châu

Phường 2
Số Nhà 26 Trần Phú

6/24/2021 30

Xã Bình Kiến
chợ Màng Màng

6/29/2021 25

Phú Thạnh
Khu phố 5

6/24/2021 30

Phường 3 6/24/2021 30

Xã Hòa Hiệp Nam
Thôn Phú lạc

7/1/2021 23

Xã Đông Hòa
Ga đường sắt Hảo Sơn

6/24/2021 30

Phường Hòa Hiệp 

Trung Ga đường sắt phú Hiệp
6/24/2021 30

Huyện Sơn Hòa Xã Sơn Hà
Thôn Ngân Điền

6/28/2021 26

Huyện Tuy An Xã An Hòa Hải 6/28/2021 26

phường Bồng Sơn
Khu Phố 4

4/7/2021

20

212

727

274

Quận Thanh Khê

Sơn La

34

TX Hoài NhơnBình Định39

Quảng Ngãi36

Đà Nẵng

37 2

Thị Xã Đông Hòa

TP Tuy Hòa

Phú Yên38



Phường Hoài Hương
Khu phố Thạch Xuân Đông

7/10/2021 14

Phường Tam Quan Bắc
Khu phố Tân Thành 1

6/29/2021 25

Huyện Ea H'Leo

Huyên Lăk

Phước Đồng
133 Tôn Đức thắng, Cảng Hòn Rớ

7/4/2021 20

Vinh Lương
Văn Đăng 3

7/4/2021 20

Vạn Ninh
Vạn Giã

7/4/2021 20

Phường Phước Vĩnh
Tôổ 5,6,6 Hà Ra xã Phước Đồng

7/3/2021 21

Thị Xã Ninh Hòa 7/8/2021 16

Huyện Cam Lâm 7/9/2021 15

Huyện Vạn Ninh 7/8/2021 16

thị trấn Phước Dân
Khu phố 4

7/15/2021 9

Xã Phước Hữu
Thôn Tân Đức

7/10/2021 14

Huyện Ninh Hải Xã Hộ hải
Thôn Gò Cũ

7/4/2021 20

Thị xã Vĩnh Châu Xã Vĩnh Hải
Ấp Vĩnh Thạnh

7/10/2021 14

Xã Minh Sơn 7/6/2021 18

Xã Quang Trung 7/6/2021 18

Vĩnh Lộc Xã Vĩnh Yên 7/6/2021 18

Huyêện Thường Xuân Xã Bát Ngọt 7/7/2021 17

20

15

227

6

TP Nha Trang

Đắc Lak40

Thanh Hóa43

Khánh Hòa41

42 Ninh Thuận

Ninh Phước

17

Huyện Ngọc Lặc

TX Hoài NhơnBình Định39



Thị Xã Nghi Sơn Xã Nghi Sơn

44 Gia Lai H Chư SÊ Xã H'Bông
Làng Kte

7/8/2021 16 15

Xã Lạc Lâm 7/8/2021 16

Ngân Hàng Agribank
7/11/2021 13

Đường 2 tháng 4 Thạch Mỹ, Đường trần Phú
7/8/2021 16

Huyêện Đức Trọng Xã Hiệp Thạnh
Thôn Phú Thạnh

7/9/2021 15

46
Đắk Nông Huyện Krông Nô

Xã Đắk Sô
7/11/2021 13 4

Thị Xã Hương Trà
Hương Xuân

7/19/2021 5

Thôn Thủy Yên Hạ

7/15/2021 9

Thôn Phước Hưng 7/12/2021 12

Tp Hội An Phường Tân An 540 Hai Bà Trưng 7/18/2021 6

Huyện Núi Thành Xã Tam Xuân 7/18/2021 6

15Thanh Hóa43

10

45 Lâm Đồng 11

Huyện Đơn Dương

Thị trấn Thạch Mỹ

Huế

Huyện Phú Lộc Xã Lộc Thủy

47

Quảng Nam48 7


